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VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Thông tư số 25/2023/TT-BKHCN ngày 29 tháng 12 năm 2023
quy định quản lý Chương trình quốc gia phát triển 
công nghệ cao đến năm 2030


(Tiếp theo Công báo số 273 + 274)
Phụ lục

Các biểu mẫu áp dụng xây dựng và đánh giá nhiệm vụ KH&CN 
thuộc Chương trình quốc gia phát triển công nghệ cao đến năm 2030

(Ban hành kèm theo Thông tư số 25/2023/TT-BKHCN ngày 29 tháng 12 năm 2023 

của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)

Biểu B1a-NXĐX.KHCN
25/2023/TT-BKHCN

	BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
HỘI ĐỒNG TƯ VẤN XÁC ĐỊNH
NHIỆM VỤ KH&CN CẤP QUỐC GIA

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


	
	....., ngày... tháng... năm 20....


PHIẾU NHẬN XÉT

ĐỀ XUẤT ĐẶT HÀNG DỰ ÁN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP QUỐC GIA THUỘC CHƯƠNG TRÌNH QUỐC GIA PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ CAO

ĐẾN NĂM 2030
	
	Ủy viên phản biện
	

	
	Ủy viên hội đồng
	


Họ và tên ủy viên Hội đồng tư vấn:

Tên đề xuất:

I. NHẬN XÉT ĐỀ XUẤT ĐẶT HÀNG (đánh dấu X vào ô lựa chọn)

1.1. Tính cấp thiết và mục tiêu của đề xuất đặt hàng:

	Đánh giá: Đạt yêu cầu
	[image: image1.png]



	Không đạt yêu cầu
	[image: image2.png]





1.2. Sự phù hợp công nghệ, sản phẩm của dự án KH&CN với Danh mục công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển và Danh mục sản phẩm công nghệ cao được khuyến khích phát triển ban hành kèm theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ:
	Đánh giá: Đạt yêu cầu
	[image: image3.png]



	Không đạt yêu cầu
	[image: image4.png]





1.3. Tính khả thi của Dự án khoa học và công nghệ thể hiện qua các nhiệm vụ thuộc Dự án khoa học và công nghệ đặt ra trong đề xuất đặt hàng:

	Đánh giá: Đạt yêu cầu
	[image: image5.png]



	Không đạt yêu cầu
	[image: image6.png]





1.4. Khả năng áp dụng và nâng cao hiệu quả kinh tế của dự án sản xuất sản phẩm công nghệ cao/ứng dụng công nghệ cao/cung ứng dịch vụ công nghệ cao; Khả năng lan tỏa hoặc có ý nghĩa tác động lâu dài tới sự phát triển khoa học và công nghệ của ngành, lĩnh vực:

	Đánh giá: Đạt yêu cầu
	[image: image7.png]



	Không đạt yêu cầu
	[image: image8.png]





1.5. Các nhiệm vụ thuộc Dự án KH&CN đảm bảo có mục tiêu, nội dung gắn kết, đồng bộ:

	Đánh giá: Đạt yêu cầu
	[image: image9.png]



	Không đạt yêu cầu
	[image: image10.png]





1.6. Khả năng huy động được nguồn kinh phí ngoài ngân sách để thực hiện:

	Đánh giá: Đạt yêu cầu
	[image: image11.png]



	Không đạt yêu cầu
	[image: image12.png]





Kiến nghị của ủy viên Hội đồng tư vấn:

	[image: image13.png]



	Đề nghị không thực hiện

	[image: image14.png]



	Đề nghị thực hiện

	[image: image15.png]



	Đề nghị thực hiện với các điều chỉnh nêu dưới đây:


II. DỰ KIẾN ĐẶT HÀNG

Dự kiến tên Dự án khoa học và công nghệ:

Định hướng mục tiêu:

Yêu cầu đối với kết quả:

(Lưu ý: Liệt kê các kết quả chính cần đạt, các yêu cầu đối với các kết quả chính cần đạt)

	
	Ngày..... tháng.... năm 20...
ỦY VIÊN HỘI ĐỒNG 
(Ký, ghi rõ họ tên)





Biểu B1b-ĐGĐX.KHCN
25/2023/TT-BKHCN

	BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
HỘI ĐỒNG TƯ VẤN XÁC ĐỊNH
NHIỆM VỤ KH&CN CẤP QUỐC GIA

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


	
	....., ngày... tháng... năm 20....


PHIẾU ĐÁNH GIÁ

ĐỀ XUẤT ĐẶT HÀNG DỰ ÁN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP 
QUỐC GIA THUỘC CHƯƠNG TRÌNH QUỐC GIA PHÁT TRIỂN 
CÔNG NGHỆ CAO ĐẾN NĂM 2030

Tên đề xuất:

Đánh giá của ủy viên Hội đồng tư vấn: (đánh dấu X vào ô lựa chọn)

1. Tính cấp thiết và mục tiêu của đề xuất đặt hàng.

	Đạt yêu cầu [image: image16.png]



	
	Không đạt yêu cầu [image: image17.png]





2. Sự phù hợp công nghệ, sản phẩm của dự án KH&CN với Danh mục công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển và Danh mục sản phẩm công nghệ cao được khuyến khích phát triển ban hành kèm theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.
	Đạt yêu cầu [image: image18.png]



	
	Không đạt yêu cầu [image: image19.png]





3. Tính khả thi của Dự án khoa học và công nghệ thể hiện qua các nhiệm vụ thuộc Dự án KH&CN đặt ra trong đề xuất đặt hàng.

	Đạt yêu cầu [image: image20.png]



	
	Không đạt yêu cầu [image: image21.png]





4. Khả năng áp dụng và nâng cao hiệu quả kinh tế của dự án sản xuất sản phẩm công nghệ cao/ứng dụng công nghệ cao/cung ứng dịch vụ công nghệ cao; Khả năng lan tỏa hoặc có ý nghĩa tác động lâu dài tới sự phát triển khoa học và công nghệ của ngành, lĩnh vực.

	Đạt yêu cầu [image: image22.png]



	
	Không đạt yêu cầu [image: image23.png]





5. Các nhiệm vụ thuộc Dự án KH&CN đảm bảo mục tiêu, nội dung gắn kết, đồng bộ.

	Đạt yêu cầu [image: image24.png]



	
	Không đạt yêu cầu [image: image25.png]





6. Khả năng huy động được nguồn kinh phí ngoài ngân sách để thực hiện.

	Đạt yêu cầu [image: image26.png]



	
	Không đạt yêu cầu [image: image27.png]





Kết luận chung:

	 [image: image28.png]


 Đề nghị thực hiện 
	[image: image29.png]


 Đề nghị không thực hiện

	
	....., ngày..... tháng..... năm 20... 
ỦY VIÊN HỘI ĐỒNG 
(Ký, ghi rõ họ tên)



Biểu B1.1-PNX.ĐXĐH
25/2023/TT-BKHCN

	BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
HỘI ĐỒNG TƯ VẤN XÁC ĐỊNH
NHIỆM VỤ KH&CN CẤP QUỐC GIA

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


	
	....., ngày... tháng... năm 20....


PHIẾU NHẬN XÉT 

ĐỀ XUẤT ĐẶT HÀNG ĐỀ TÀI/DỰ ÁN SẢN XUẤT THỬ NGHIỆM THUỘC

CHƯƠNG TRÌNH QUỐC GIA PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ CAO 
ĐẾN NĂM 2030

	Ủy viên phản biện
	 FORMCHECKBOX 


	Ủy viên hội đồng
	 FORMCHECKBOX 



1. Tên đề tài/dự án SXTN:

..........................................................................................................................................................................................................................................................................
Thuộc dự án KH&CN (nếu có):..................................................................................

2. Quyết định thành lập Hội đồng số:....... /QĐ-BKHCN ngày.../.../202... của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.

3. Họ và tên ủy viên Hội đồng tư vấn:

4. Nhận xét của thành viên Hội đồng:

a) Sự phù hợp của nhiệm vụ so với các vấn đề khoa học và công nghệ, nhu cầu thực tiễn đặt ra hiện nay: (Nếu chưa phù hợp cần chỉ rõ những điểm chưa phù hợp và phương án chỉnh sửa)

b) Sự phù hợp của đề tài/dự án SXTN đáp ứng với yêu cầu quy định tại Quyết định số 130/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình quốc gia phát triển công nghệ cao đến năm 2030 và Thông tư số xx/2024/TT-BKHCN quy định quản lý Chương trình: (Nếu chưa đáp ứng cần chỉ rõ phương án chỉnh sửa là:)

c) Sự phù hợp của tên, định hướng mục tiêu và yêu cầu sản phẩm đối với đề tài/dự án SXTN: (Nếu chưa đáp ứng cần chỉ rõ phương án chỉnh sửa)

d) Tính khả thi về thương mại, thị trường hoặc ứng dụng của sản phẩm:

e) Năng lực của tổ chức, cá nhân chủ trì và đề xuất phương thức lựa chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện (tuyển chọn/giao trực tiếp):

g) Ý kiến khác:

Kiến nghị của thành viên Hội đồng: (đánh dấu X vào 1 ô lựa chọn)

 FORMCHECKBOX 
 Đề nghị không thực hiện

 FORMCHECKBOX 
 Đề nghị thực hiện
 FORMCHECKBOX 
 Đề nghị thực hiện với các điều chỉnh nêu dưới đây: 
5. Dự kiến Đề tài/dự án SXTN đặt hàng

a) Dự kiến tên đề tài/dự án SXTN:

b) Định hướng mục tiêu:

c) Yêu cầu đối với kết quả:

	
	ỦY VIÊN HỘI ĐỒNG
(Họ, tên và chữ ký)



Biểu B1.2-PĐG.ĐXĐH
25/2023/TT-BKHCN

	BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
HỘI ĐỒNG TƯ VẤN XÁC ĐỊNH
NHIỆM VỤ KH&CN CẤP QUỐC GIA

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


	
	....., ngày... tháng... năm 20....


PHIẾU ĐÁNH GIÁ 

ĐỀ XUẤT ĐẶT HÀNG ĐỀ TÀI/DỰ ÁN SẢN XUẤT THỬ NGHIỆM THUỘC

CHƯƠNG TRÌNH QUỐC GIA PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ CAO 
ĐẾN NĂM 2030
1. Tên đề tài/dự án SXTN:

..........................................................................................................................................................................................................................................................................
- Thuộc dự án KH&CN (nếu có):................................................................................
2. Họ và tên ủy viên Hội đồng tư vấn:

.....................................................................................................................................
3. Quyết định thành lập Hội đồng số:........................./QĐ-BKHCN ngày.../.../202... của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ
	Tiêu chí 

đánh giá
	Chỉ tiêu 

đánh giá
	Nội dung chỉ tiêu
	Đánh giá

(Đạt - ghi X)

	1. Sự phù hợp về Công nghệ cao, sản phẩm công nghệ cao được tạo ra từ đề tài/dự án SXTN
	1. Mức độ phù hợp của đề tài/dự án SXTN
	1.1. Kết quả của dự án thuộc Danh mục công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển và Danh mục sản phẩm công nghệ cao được khuyến khích phát triển do Thủ tướng Chính phủ ban hành
	

	
	
	1.2. Tính cấp thiết và kết quả đề tài/dự án SXTN có tính mới, có khả năng đăng ký bảo hộ sở hữu trí tuệ để đóng góp cho việc nâng cao trình độ và tiềm lực công nghệ cao của Việt Nam
	

	
	
	1.3. Đáp ứng có chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật đạt tiêu chuẩn tiên tiến trong khu vực/thế giới 
	

	2. Tính khả thi về mục tiêu
	2. Mục tiêu của đề tài/dự án SXTN rõ ràng, định lượng được
	2. Sản phẩm của đề tài/dự án SXTN phải có tác động quan trọng tới việc thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của ngành, lĩnh vực, đất nước
	

	3. Tính khả thi về thương mại
	3. Tính khả thi về thị trường
	3.1. Khả năng cạnh tranh của quy trình/sản phẩm
	

	
	
	3.2. Thị trường và giá trị của công nghệ, sản phẩm được tạo ra phải đủ lớn
	

	4. Năng lực của tổ chức, cá nhân chủ trì, phối hợp
	4. Năng lực của tổ chức chủ trì, phối hợp
	4.1. Năng lực hoặc huy động nguồn lực từ bên ngoài để bảo đảm tài chính, quản lý, công nghệ, sở hữu trí tuệ, pháp lý
	

	
	
	4.2. Nguồn tài chính và cơ sở hạ tầng
	

	
	5. Năng lực của đội ngũ cán bộ khoa học và công nghệ
	5.1. Nguồn nhân lực của tổ chức chủ trì
	

	
	
	5.2. Nguồn nhân lực của tổ chức phối hợp
	


Kết luận chung: 

 FORMCHECKBOX 
 Đề nghị thực hiện             FORMCHECKBOX 
 Đề nghị không thực hiện

Ngày..... tháng..... năm 20...
ỦY VIÊN HỘI ĐỒNG

(Ký, ghi rõ họ tên)


Biểu B2-ĐGKHCN
25/2023/TT-BKHCN
	BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

HỘI ĐỒNG TƯ VẤN TUYỂN CHỌN, GIAO TRỰC TIẾP THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KH&CN CẤP QUỐC GIA

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

....., ngày... tháng... năm 20....


PHIẾU ĐÁNH GIÁ 

HỒ SƠ DỰ ÁN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP QUỐC GIA 
THUỘC CHƯƠNG TRÌNH QUỐC GIA PHÁT TRIỂN 
CÔNG NGHỆ CAO ĐẾN NĂM 2030
Tên Dự án khoa học và công nghệ:

Đánh giá của ủy viên Hội đồng tư vấn: (đánh dấu X vào ô lựa chọn)

1. Mức độ đầy đủ của hồ sơ đăng ký tham gia chủ trì thực hiện Dự án KH&CN.

	Đạt yêu cầu [image: image30.png]



	
	Không đạt yêu cầu [image: image31.png]





2. Sự phù hợp công nghệ, sản phẩm của dự án KH&CN với Danh mục công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển và Danh mục sản phẩm công nghệ cao được khuyến khích phát triển ban hành kèm theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ:
	Đạt yêu cầu [image: image32.png]



	
	Không đạt yêu cầu [image: image33.png]





3. Tính hợp lý và khả thi của tiến độ thực hiện thực hiện Dự án khoa học và công nghệ với dự án sản xuất sản phẩm công nghệ cao/ứng dụng công nghệ cao/cung ứng dịch vụ công nghệ cao.

	Đạt yêu cầu [image: image34.png]



	
	Không đạt yêu cầu [image: image35.png]





4. Sự phù hợp của Tổ chức đăng ký chủ trì Dự án KH&CN với yêu cầu là đơn vị chủ trì thực hiện dự án sản xuất sản phẩm công nghệ cao/ứng dụng công nghệ cao/cung ứng dịch vụ công nghệ cao.
	Đạt yêu cầu [image: image36.png]



	
	Không đạt yêu cầu [image: image37.png]





5. Năng lực về tài chính, khả năng huy động vốn của Tổ chức đăng ký chủ trì Dự án khoa học và công nghệ để thực hiện dự án sản xuất sản phẩm công nghệ cao/ứng dụng công nghệ cao/cung ứng dịch vụ công nghệ cao.
	Đạt yêu cầu [image: image38.png]



	
	Không đạt yêu cầu [image: image39.png]





6. Sự phù hợp của năng lực cá nhân đăng ký chủ nhiệm Dự án khoa học và công nghệ.
	Đạt yêu cầu [image: image40.png]



	
	Không đạt yêu cầu [image: image41.png]





Đánh giá chung:

	[image: image42.png]


 Đạt yêu cầu
	[image: image43.png]


 Không đạt yêu cầu


	
	Ngày..... tháng..... năm 20...
ỦY VIÊN HỘI ĐỒNG 
(Ký, ghi rõ họ tên)



Biểu B2.1a-NXĐT

25/2023/TT-BKHCN
	BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

HỘI ĐỒNG TƯ VẤN TUYỂN CHỌN, GIAO TRỰC TIẾP THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KH&CN CẤP QUỐC GIA

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

....., ngày... tháng... năm 20....


PHIẾU NHẬN XÉT 

HỒ SƠ ĐĂNG KÝ TUYỂN CHỌN, GIAO TRỰC TIẾP TỔ CHỨC, CÁ NHÂN 

CHỦ TRÌ THỰC HIỆN ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THUỘC 

CHƯƠNG TRÌNH QUỐC GIA PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ CAO 
ĐẾN NĂM 2030

	Ủy viên phản biện
	

	Ủy viên hội đồng
	


Họ và tên ủy viên hội đồng:

	1. Tên đề tài: 



	2. Tên tổ chức và cá nhân đăng ký chủ trì:

Tên tổ chức:

Họ và tên cá nhân:


3. Nhận xét theo nhóm tiêu chí đánh giá:
	Nhóm tiêu chí đánh giá
	Nhận xét của chuyên gia

	
	4
	3
	2
	1
	0

	3.1. Tổng quan tình hình nghiên cứu [Mục 15, 16]
	

	- Tính khoa học và thực tiễn trong việc luận giải cụ thể hóa mục tiêu và nội dung nghiên cứu của đề tài đáp ứng được yêu cầu đặt hàng và làm rõ được sự cần thiết phải nghiên cứu
	

	- Tình hình nghiên cứu trong và ngoài nước (mức độ phân tích và cập nhật đầy đủ)
	

	Ý kiến nhận xét đối với nhóm tiêu chí 1:


	3.2. Nội dung, nhân lực thực hiện các nội dung, phương pháp nghiên cứu, kỹ thuật sử dụng [Mục 16.2, 18]
	

	- Các nội dung nghiên cứu và bố trí nhân lực thực hiện phù hợp để đạt được mục tiêu và yêu cầu đặt hàng
	

	- Phương pháp nghiên cứu phù hợp với các nội dung nghiên cứu đề ra
	

	- Kỹ thuật sử dụng trong nghiên cứu
	

	Ý kiến nhận xét đối với nhóm tiêu chí 2:



	3.3. Sản phẩm khoa học và công nghệ [Mục 23]
	

	- Đầy đủ và đáp ứng yêu cầu đặt hàng (định lượng và định tính)
	

	- Khả năng đăng ký sở hữu trí tuệ
	

	Ý kiến nhận xét đối với nhóm tiêu chí 3:

 

	3.4. Khả năng ứng dụng hoặc sử dụng kết quả tạo ra vào sản xuất và đời sống [Mục 24, 25]
	



	- Khả năng thị trường của sản phẩm, công nghệ tạo ra.
	

	- Phương án chuyển giao kết quả nghiên cứu cho cơ quan đề xuất đặt hàng, cơ quan/tổ chức ứng dụng. 
	

	Ý kiến nhận xét đối với nhóm tiêu chí 4:



	3.5. Tính khả thi về kế hoạch và kinh phí thực hiện [Mục 19, 20, 21, 22, 27, phần V và giải trình các khoản chi của dự toán]
	


	- Tính hợp lý và khả thi của phương án phối hợp, hợp tác quốc tế, thuê chuyên gia, tiến độ thực hiện và phương án trang bị, quản lý, xử lý tài sản.
	

	- Dự toán phù hợp với nội dung công việc, sản phẩm dự kiến tạo ra của đề tài và định mức các khoản chi theo quy định hiện hành.
	

	Ý kiến nhận xét đối với nhóm tiêu chí 5:



	3.6. Năng lực tổ chức và cá nhân tham gia [Hồ sơ năng lực của tổ chức và lý lịch khoa học của cá nhân tham gia]
	

	- Tổ chức chủ trì đề tài và tổ chức phối hợp chính thực hiện đề tài (nhân lực và cơ sở trang thiết bị).
	

	- Năng lực và thành tích nghiên cứu của chủ nhiệm và các thành viên thực hiện chính.
	

	Ý kiến nhận xét đối với nhóm tiêu chí 6:



	Ý kiến đánh giá tổng hợp
	


Ghi chú: 
Điểm nhận xét của chuyên gia theo thang điểm: 

4 = Rất tốt; 3 = Tốt; 2 = Trung bình; 1 = Kém; 0 = Rất kém

3.7. Nhận xét về nhân lực thực hiện 

 FORMCHECKBOX 
 Nhân lực thực hiện đề tài do tổ chức đăng ký chủ trì đề xuất hợp lý.
 FORMCHECKBOX 
 Nhân lực thực hiện đề tài do tổ chức đăng ký chủ trì đề xuất không hợp lý.
3.8. Đánh giá sự phù hợp giữa tổng mức kinh phí và các sản phẩm của đề tài 

 FORMCHECKBOX 
 Tổng mức kinh phí do tổ chức đăng ký chủ trì đề xuất phù hợp với các sản phẩm của đề tài.

 FORMCHECKBOX 
 Tổng mức kinh phí do tổ chức đăng ký chủ trì đề xuất không phù hợp với các sản phẩm của đề tài.
Kiến nghị của chuyên gia/ủy viên hội đồng: (đánh dấu X)

 FORMCHECKBOX 
 1. Đề nghị thực hiện: 
1.1 Khoán đến sản phẩm cuối cùng 
 FORMCHECKBOX 

       1.2 Khoán từng phần  FORMCHECKBOX 

 FORMCHECKBOX 
 2. Đề nghị thực hiện với các điều chỉnh nêu dưới đây.

 FORMCHECKBOX 
 3. Không thực hiện (có kết quả đánh giá tổng hợp là “Kém” hoặc “Rất kém”). 
Nhận xét, giải thích cho kiến nghị trên:

.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

Ngày..... tháng..... năm 20... 
ỦY VIÊN HỘI ĐỒNG 
(Ký, ghi rõ họ tên) 

Biểu B2.1b-ĐGĐT

25/2023/TT-BKHCN

	BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

HỘI ĐỒNG TƯ VẤN TUYỂN CHỌN, GIAO TRỰC TIẾP THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KH&CN CẤP QUỐC GIA

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

....., ngày... tháng... năm 20....


PHIẾU ĐÁNH GIÁ 

HỒ SƠ ĐĂNG KÝ TUYỂN CHỌN/GIAO TRỰC TIẾP TỔ CHỨC, CÁ NHÂN 

CHỦ TRÌ THỰC HIỆN ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THUỘC 

CHƯƠNG TRÌNH QUỐC GIA PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ CAO ĐẾN NĂM 2030

	Ủy viên phản biện
	

	Ủy viên hội đồng
	


Họ và tên ủy viên hội đồng:

	1. Tên đề tài: 



	2. Tên tổ chức và cá nhân đăng ký chủ trì:

Tên tổ chức:

Họ và tên cá nhân:


3. Đánh giá
	Nhóm tiêu chí đánh giá
	Chuyên gia đánh giá
	Hệ số
	Điểm
	∑
	Điểm tối đa

	
	4
	3
	2
	1
	0
	
	
	
	

	3.1. Tổng quan tình hình nghiên cứu [Mục 15, 16]
	
	
	
	
	12

	- Tính khoa học và thực tiễn trong việc luận giải cụ thể hóa mục tiêu và nội dung nghiên cứu của đề tài đáp ứng được yêu cầu đặt hàng và làm rõ được sự cần thiết phải nghiên cứu
	
	2


	
	
	

	- Tình hình nghiên cứu trong và ngoài nước (mức độ phân tích và cập nhật đầy đủ)
	
	1
	
	
	

	3.2. Nội dung, nhân lực thực hiện các nội dung, phương pháp nghiên cứu, kỹ thuật sử dụng [Mục 16.2, 18]
	
	
	
	
	24

	- Các nội dung nghiên cứu và bố trí nhân lực thực hiện phù hợp để đạt được mục tiêu và yêu cầu đặt hàng
	
	3
	
	
	

	- Phương pháp nghiên cứu phù hợp với các nội dung nghiên cứu đề ra
	
	2
	
	
	

	- Kỹ thuật sử dụng trong nghiên cứu
	
	1
	
	
	

	3.3. Sản phẩm khoa học và công nghệ [Mục 23]
	
	
	
	
	16

	- Đầy đủ và đáp ứng yêu cầu đặt hàng (định lượng và định tính)
	
	3
	
	
	

	- Khả năng đăng ký sở hữu trí tuệ
	
	1
	
	
	

	3.4. Khả năng ứng dụng hoặc sử dụng kết quả tạo ra vào sản xuất và đời sống [Mục 24, 25]
	


	
	
	
	16

	- Khả năng thị trường của sản phẩm, công nghệ tạo ra.
	
	1
	
	
	

	- Phương án chuyển giao kết quả nghiên cứu cho cơ quan đề xuất đặt hàng (tên, địa chỉ).
	
	3
	
	
	

	3.5. Tính khả thi về kế hoạch và kinh phí thực hiện [Mục 19, 20, 21, 22, 27, phần V và giải trình các khoản chi của dự toán]
	

	
	
	
	16

	- Tính hợp lý và khả thi của phương án phối hợp, hợp tác quốc tế, thuê chuyên gia, tiến độ thực hiện và trang bị, quản lý, xử lý tài sản.
	
	2
	
	
	

	- Dự toán phù hợp với nội dung, sản phẩm dự kiến tạo ra của đề tài và định mức các khoản chi theo quy định hiện hành.
	
	2
	
	
	

	3.6. Năng lực tổ chức và cá nhân tham gia [Hồ sơ năng lực của tổ chức và lý lịch khoa học của cá nhân tham gia]
	
	
	
	
	16

	- Tổ chức chủ trì đề tài và tổ chức phối hợp chính thực hiện đề tài (nhân lực và cơ sở trang thiết bị).
	
	2
	
	
	

	- Năng lực và thành tích nghiên cứu của chủ nhiệm và các thành viên thực hiện chính.
	
	2
	
	
	

	Ý kiến đánh giá tổng hợp
	
	
	
	
	100


Ghi chú: 
Điểm đánh giá của chuyên gia theo thang điểm: 

4 = Rất tốt; 3 = Tốt; 2 = Trung bình; 1 = Kém; 0 = Rất kém

3.7. Đánh giá về nhân lực thực hiện đề tài

 FORMCHECKBOX 
 Nhân lực thực hiện đề tài do tổ chức đăng ký chủ trì đề xuất hợp lý.
 FORMCHECKBOX 
 Nhân lực thực hiện đề tài do tổ chức đăng ký chủ trì đề xuất không hợp lý.
3.8. Đánh giá sự phù hợp giữa tổng mức kinh phí và các sản phẩm của đề tài 

 FORMCHECKBOX 
 Tổng mức kinh phí do tổ chức đăng ký chủ trì đề xuất phù hợp với các sản phẩm của đề tài.

 FORMCHECKBOX 
 Tổng mức kinh phí do tổ chức đăng ký chủ trì đề xuất không phù hợp với các sản phẩm của đề tài.
Kiến nghị của chuyên gia/ủy viên hội đồng: (đánh dấu X)

 FORMCHECKBOX 
 1. Đề nghị thực hiện: 
1.1 Khoán đến sản phẩm cuối cùng  FORMCHECKBOX 

       1.2 Khoán từng phần  FORMCHECKBOX 

 FORMCHECKBOX 
 2. Đề nghị thực hiện với các điều chỉnh nêu dưới đây.

 FORMCHECKBOX 
 3. Không thực hiện (có kết quả đánh giá tổng hợp là “Kém” hoặc “Rất kém”). 
Nhận xét, kiến nghị:

.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

 Ngày..... tháng..... năm 20... 
ỦY VIÊN HỘI ĐỒNG 
 (Ký, ghi rõ họ tên) 
Biểu B2.2a-NXDA

25/2023/TT-BKHCN

	BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

HỘI ĐỒNG TƯ VẤN TUYỂN CHỌN, GIAO TRỰC TIẾP THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KH&CN CẤP QUỐC GIA

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

....., ngày... tháng... năm 20....


PHIẾU NHẬN XÉT

HỒ SƠ ĐĂNG KÝ TUYỂN CHỌN/GIAO TRỰC TIẾP TỔ CHỨC, CÁ NHÂN 

CHỦ TRÌ THỰC HIỆN DỰ ÁN SẢN XUẤT THỬ NGHIỆM THUỘC 

CHƯƠNG TRÌNH QUỐC GIA PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ CAO 
ĐẾN NĂM 2030

	Ủy viên phản biện
	

	Ủy viên hội đồng
	


Họ và tên ủy viên hội đồng:

	1. Tên dự án: 



	2. Tên tổ chức và cá nhân đăng ký chủ trì:

Tên tổ chức:

Họ và tên cá nhân:


3. Nhận xét theo nhóm tiêu chí đánh giá:
	Tiêu chí nhận xét
	Nhận xét của 
chuyên gia

	
	4
	3
	2
	1
	0

	3.1. Tổng quan về các vấn đề công nghệ và thị trường của dự án [Mục 13]
	

	- Mức độ làm rõ được xuất xứ và sự phù hợp của công nghệ với mục tiêu, nội dung của Chương trình.
	

	- Hiện trạng và tính cấp thiết của dự án
	

	Ý kiến nhận xét đối với nhóm tiêu chí 1:



	3.2. Nội dung và phương án thực hiện dự án [Mục 16, 17]
	

	- Mức độ hợp lý của các vấn đề công nghệ mà dự án đề xuất cần giải quyết để đạt được mục tiêu và yêu cầu đặt hàng.
	

	- Tính hợp lý của các nội dung, công việc cần triển khai thực hiện.
	

	- Tính khả thi của phương án thực hiện.
	

	Ý kiến nhận xét đối với nhóm tiêu chí 2:



	3.3. Tính mới và tính khả thi của công nghệ [Mục 14]
	

	- Trình độ công nghệ của dự án so với công nghệ trong và ngoài nước.
	

	- Khả năng tạo ra sản phẩm mới từ công nghệ của dự án; Tính khả thi của công nghệ được bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ.
	

	Ý kiến nhận xét đối với nhóm tiêu chí 3:


	3.4. Khả năng phát triển và hiệu quả dự kiến của dự án [Mục 14.5, 21]
	




	- Khả năng triển khai và hoàn thiện công nghệ, khả năng tạo ra cơ hội kinh doanh sản xuất của dự án.
	

	- Khả năng cạnh tranh của công nghệ, sản phẩm tạo ra bằng công nghệ của dự án.
	

	- Khả năng ứng dụng, chuyển giao, nhân rộng, hiệu quả kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng
	

	Ý kiến nhận xét đối với nhóm tiêu chí 4:



	3.5. Sản phẩm khoa học và công nghệ [Mục 14.2, 19]
	


	- Sản phẩm phù hợp với khung chương trình
	

	- Chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật đạt tiêu chuẩn tiên tiến trong khu vực hoặc quốc tế
	

	Ý kiến nhận xét đối với nhóm tiêu chí 5:



	3.6. Phương án tài chính [Mục 17.3, 20 và văn bản pháp lý cam kết huy động vốn]
	

	- Phương án huy động vốn ngoài ngân sách SNKH để thực hiện.
	

	- Sự phù hợp của tổng dự toán và dự toán chi tiết.
	

	Ý kiến nhận xét đối với nhóm tiêu chí 6:



	3.7. Năng lực thực hiện [Mục 9, 10, 11, 12, 17.1 và Hồ sơ năng lực của tổ chức và lý lịch khoa học của cá nhân tham gia]
	

	- Năng lực tổ chức, quản lý của chủ nhiệm dự án và các thành viên thực hiện chính.
	

	- Điều kiện và năng lực của tổ chức chủ trì và tổ chức phối hợp chính.
	

	Ý kiến nhận xét đối với nhóm tiêu chí 7:



	Ý kiến đánh giá tổng hợp
	


Ghi chú: Điểm nhận xét của chuyên gia theo thang điểm: 

4 = Rất tốt; 3 = Tốt; 2 = Trung bình; 1 = Kém; 0 = Rất kém

3.8. Đánh giá về nhân lực thực hiện dự án

 FORMCHECKBOX 
 Nhân lực thực hiện dự án do tổ chức đăng ký chủ trì đề xuất hợp lý.

 FORMCHECKBOX 
 Nhân lực thực hiện dự án do tổ chức đăng ký chủ trì đề xuất không hợp lý.
3.9. Đánh giá sự phù hợp giữa tổng mức kinh phí và các sản phẩm của dự án 

 FORMCHECKBOX 
 Tổng mức kinh phí do tổ chức đăng ký chủ trì đề xuất phù hợp với các sản phẩm của dự án.

 FORMCHECKBOX 
 Tổng mức kinh phí do tổ chức đăng ký chủ trì đề xuất không phù hợp với các sản phẩm của dự án.
Kiến nghị của chuyên gia/ủy viên hội đồng: (đánh dấu X)

 FORMCHECKBOX 
 1. Đề nghị thực hiện: 
 1.1 Khoán đến sản phẩm cuối cùng  FORMCHECKBOX 

         1.2 Khoán từng phần  FORMCHECKBOX 

 FORMCHECKBOX 
 2. Đề nghị thực hiện với các điều chỉnh nêu dưới đây.

 FORMCHECKBOX 
 3. Không thực hiện (có kết quả đánh giá tổng hợp là “Kém” hoặc “Rất kém”). 
Nhận xét, giải thích cho kiến nghị trên:

.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
Ngày ....... tháng..... năm 20....
ỦY VIÊN HỘI ĐỒNG
(Ký, ghi rõ họ tên)
Biểu B2.2b-ĐGDA

25/2023/TT-BKHCN

	BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

HỘI ĐỒNG TƯ VẤN TUYỂN CHỌN, GIAO TRỰC TIẾP THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KH&CN CẤP QUỐC GIA

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

....., ngày... tháng... năm 20....


PHIẾU ĐÁNH GIÁ 

HỒ SƠ ĐĂNG KÝ TUYỂN CHỌN/GIAO TRỰC TIẾP TỔ CHỨC, CÁ NHÂN

CHỦ TRÌ THỰC HIỆN DỰ ÁN SẢN XUẤT THỬ NGHIỆM THUỘC 

CHƯƠNG TRÌNH QUỐC GIA PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ CAO 
ĐẾN NĂM 2030

	Ủy viên phản biện
	

	Ủy viên hội đồng
	


Họ và tên ủy viên hội đồng:

	1. Tên dự án: 


	2. Tên tổ chức và cá nhân đăng ký chủ trì

Tên tổ chức:

Họ và tên cá nhân:


3. Đánh giá
	Tiêu chí đánh giá
	Chuyên giá 
đánh giá
	Hệ số
	Điểm
	∑
	Điểm tối đa

	
	4
	3
	2
	1
	0
	
	
	
	

	3.1. Tổng quan về các vấn đề công nghệ và thị trường của dự án [Mục 13]
	
	
	
	
	8

	- Mức độ làm rõ được xuất xứ và sự phù hợp của công nghệ với mục tiêu, nội dung của Chương trình.
	
	1


	
	
	

	- Hiện trạng và tính cấp thiết của dự án
	
	1
	
	
	

	3.2. Nội dung và phương án thực hiện dự án [Mục 16, 17]
	
	
	
	
	20

	- Mức độ hợp lý của các vấn đề công nghệ mà dự án đề xuất cần giải quyết để đạt được mục tiêu và yêu cầu đặt hàng.
	
	1
	
	
	

	- Tính hợp lý các nội dung, công việc cần triển khai thực hiện.
	
	2
	
	
	

	- Tính khả thi của phương án thực hiện.
	
	2
	
	
	

	3.3. Tính mới và tính khả thi của công nghệ [Mục 14]
	
	
	
	
	12

	- Trình độ công nghệ của dự án so với công nghệ trong và ngoài nước.
	
	1
	
	
	

	- Khả năng tạo ra sản phẩm mới từ công nghệ của dự án; Tính khả thi của công nghệ được bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ.
	
	2
	
	
	

	3.4. Khả năng phát triển và hiệu quả dự kiến của dự án [Mục 14.5, 21]
	


	
	
	
	12

	- Khả năng triển khai và hoàn thiện công nghệ, khả năng tạo ra cơ hội kinh doanh sản xuất của dự án.
	
	1
	
	
	

	- Khả năng cạnh tranh của công nghệ, sản phẩm tạo ra bằng công nghệ của dự án.
	
	1
	
	
	

	- Khả năng ứng dụng, chuyển giao, nhân rộng, hiệu quả kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng
	
	1
	
	
	

	3.5. Sản phẩm khoa học và công nghệ [Mục14.2, 19]
	
	
	
	
	16

	- Sản phẩm phù hợp với khung chương trình
	
	2
	
	
	

	- Chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật đạt tiêu chuẩn tiên tiến trong khu vực hoặc quốc tế
	
	2
	
	
	

	3.6. Phương án tài chính [Mục 17.3, 20 và văn bản pháp lý cam kết huy động vốn]
	
	
	
	
	16

	- Phương án huy động vốn ngoài ngân sách nhà nước để thực hiện.
	
	2
	
	
	

	- Sự phù hợp của tổng dự toán và dự toán chi tiết.
	
	2
	
	
	

	3.7. Năng lực thực hiện [Mục 9, 10, 11, 12, 17.1 và hồ sơ năng lực của tổ chức và lý lịch khoa học của cá nhân tham gia]
	
	
	
	
	16

	- Năng lực tổ chức, quản lý của chủ nhiệm dự án và các thành viên thực hiện chính.
	
	2
	
	
	

	- Điều kiện và năng lực của tổ chức chủ trì và tổ chức phối hợp chính.
	
	2
	
	
	

	Ý kiến đánh giá tổng hợp
	
	
	
	
	100


Ghi chú: Điểm đánh giá của chuyên gia theo thang điểm: 

4 = Rất tốt; 3 = Tốt; 2 = Trung bình; 1 = Kém; 0 = Rất kém

(Hồ sơ trúng tuyển là hồ sơ có tổng số điểm nội dung chỉ tiêu đánh giá lớn hơn 70 điểm)
3.8. Đánh giá về nhân lực thực hiện dự án

 FORMCHECKBOX 
 Nhân lực thực hiện dự án do tổ chức đăng ký chủ trì đề xuất hợp lý.

 FORMCHECKBOX 
 Nhân lực thực hiện dự án do tổ chức đăng ký chủ trì đề xuất không hợp lý.
3.9. Đánh giá sự phù hợp giữa tổng mức kinh phí và các sản phẩm của dự án 

 FORMCHECKBOX 
 Tổng mức kinh phí do tổ chức đăng ký chủ trì đề xuất phù hợp với các sản phẩm của dự án.

 FORMCHECKBOX 
 Tổng mức kinh phí do tổ chức đăng ký chủ trì đề xuất không phù hợp với các sản phẩm của dự án.
Kiến nghị của chuyên gia/ủy viên hội đồng: (đánh dấu X)

 FORMCHECKBOX 
 1. Đề nghị thực hiện: 
 1.1 Khoán đến sản phẩm cuối cùng  FORMCHECKBOX 

       1.2 Khoán từng phần  FORMCHECKBOX 

 FORMCHECKBOX 
 2. Đề nghị thực hiện với các điều chỉnh nêu dưới đây.

 FORMCHECKBOX 
 3. Không thực hiện (có kết quả đánh giá tổng hợp là “Kém” hoặc “Rất kém”). 
Nhận xét, kiến nghị:

...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
Ngày..... tháng..... năm 20...
ỦY VIÊN HỘI ĐỒNG
(Ký, ghi rõ họ tên)[image: image44.wmf]
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